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TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện GCAL Hàn TB Ghi chú

1 21100154 Trần Tuấn         Anh        8 7 8 6 7,3 
2 21300252 Phan Thành        Bảo        4 7 8 5 6,0 
3 21300383 Hoàng Việt        Chinh      7 7 8 6 4,0 BL, Rớt báo cáo
4 21300499 Nguyễn Đình       Danh       6 6,5 8 6 6,6 
5 21300519 Cao Văn           Diện       8 6,5 8 6 7,1 BL
6 21300738 Đỗ Văn            Đành       5 6,5 8 6 6,4 
7 21300834 Lê Hải            Đăng       6 6,5 5 7 6,1 

8 21300903 Bùi Minh          Đức        4 6 5 6 5,3 
9 21300909 Đỗ Huỳnh          Đức        6 6 5 5 5,5 

10 21100884 Trần Công Toàn    Đức        0 0 0 0 0,0 Không báo cáo
11 21300981 Nguyễn Văn Ngọc   Giàu       7 6 5 5 5,8 
12 21301172 Nguyễn Ngọc       Hiếu       6 5 6 5 5,5 
13 21301319 Đỗ Huy            Hoàng      8 5 8 7 7,0 BL
14 21301334 Nguyễn Duy        Hoàng      7 5 8 4 6,0 BL
15 21101264 Trần Văn          Hoàng      6 6 8 6 6,5 BL
16 21201278 Thi Vỹ            Học        6 6 6 6 4,0 Không báo cáo
17 91201468 Nguyễn Xuân       Hùng       5 6 6 6 5,8 
18 91101351 Nguyễn Đức        Huy        4 6,5 6 5 4,0 Không báo cáo
19 21301542 Trương Ngọc       Huy        7 6,5 6 5 6,1 
20 91301560 Phạm Thị Ngọc     Huyền      8 6,5 6 6 6,6 

21 21201571 Võ Duy            Kha        0 0 0 0 0,0 Không báo cáo
22 21301809 Võ Đăng           Khánh      6 5,5 6 5 5,6 
23 21301862 Nguyễn Đồng       Khoa       5 5,5 6,5 5 5,5 
24 21301890 Trần Đăng         Khoa       7 5,5 6,5 6 6,3 
25 91301973 Lìu Sì            Kín        5 6,5 6,5 6 6,0 
26 21302099 Phạm Khánh        Linh       8 3 6,5 4 3,0 Rớt báo cáo, Rớt Tiện
27 21302182 Châu Thái         Lộc        8 6,5 7 7 7,1 
28 21302240 Chế Huỳnh Chi     Luân       7 6,5 7 4 6,1 
29 21302269 Nguyễn Đình       Lương      6 3 7 6 3,0  Rớt Tiện
30 21202166 Phan Lê Quang     Minh       8 3 7 5 3,0  Rớt Tiện
31 21202244 Lý Nhật           Nam        6 3 7,5 6 3,0  Rớt Tiện
32 21302612 Đoàn Trung        Nguyên     0 0 0 0 0,0 Không báo cáo
33 21302617 Hồ Văn            Nguyên     8 3 7,5 7 3,0  Rớt Tiện

34 91202459 Phạm Hoàng        Nguyên     6 3 7,5 6 3,0  Rớt Tiện
35 21302661 Võ Lê             Nguyên     5 6 7 5 5,8 
36 21302704 Ngô Hoàng         Nhân       7 6 7 5 6,3 
37 91102487 Lê Nhật           Phan       4 5 7 5 4,0 Không báo cáo
38 21102599 Lê Hạnh           Phúc       8 5 7 6 4,0 Rớt báo cáo
39 91202815 Phạm Xuân         Phúc       6 5 6,5 5 5,6 
40 21202887 Lê Văn            Phước      8 7 6,5 6 6,9 
41 21202941 Nguyễn Minh       Quang      6 7 6,5 6 6,4 
42 21002592 Nguyễn Nhật       Quang      6 7 8 7 7,0 
43 21303266 Thiệu Hà          Quốc       7 5,5 8 6 6,6 BL
44 21303351 Nguyễn Minh       Sang       8 5,5 8 6 6,9 
45 91303367 Trương Trần Nguyễn Sang       5,5 5,5 8 7 6,5 
46 91203160 Lê Thanh          Sơn        0 0 0 0 0,0 Không báo cáo



47 21303479 Nguyễn Đức        Tài        5 8 8 7 7,0 BL
48 21203337 Nguyễn Đăng       Thanh      5 7 8 5 6,3 
49 21303600 Nguyễn Quốc       Thanh      5 8,5 8 6 6,9 BL
50 K1103238 Vũ Minh           Thành      0 0 0 0 0,0 Không báo cáo
51 21303752 Huỳnh Viết        Thạnh      8 7 7,5 6 7,1 BL
52 91303720 Nguyễn Thị Thạch  Thảo       7 7 7,5 5 6,6 
53 21103258 Nông Phước        Thảo       0 0 0 3 0,0 Không báo cáo
54 21303779 Ngô Chiến         Thắng      5,5 7 8 5 4,0 Không báo cáo

55 91303784 Nguyễn Hùng       Thắng      8 7 8 6 7,3 
56 K1203808 Đào Thanh         Tiến       6 7 8 6 6,8 
57 21304189 Lê Anh            Toàn       8 7,5 5,5 8 7,3 
58 K1304210 Võ Văn            Toàn       7 7,5 5,5 7 6,8 
59 91304472 Nguyễn Thuý       Trúc       7 7,5 5,5 6 6,5 
60 911T4120 Lê Bảo            Trung      7 6 5,5 6 4,0 Rớt báo cáo
61 21204200 Đặng Đức          Trường     5,5 6 6 7 6,1 
62 91003710 Nguyễn Nhật       Trường     6 6 6 7 4,0 Không báo cáo
63 21304529 Hoàng Minh        Tuấn       8 6 6 8 7,0 

64 21304685 Đoàn Văn          Tùng       8 6 8 8 7,5 BL

65 21304705 Phạm Hữu          Tùng       5 6 5,5 8 6,1 

66 21304710 Trương Quang      Tùng       6 6,5 8 6 6,6 BL

67 21304758 Nguyễn ChínhHoàng Văn        4 8 5,5 5 5,6 BL

68 21304814 Lữ Tấn Nam Trung  Việt       8 8 8 8 8,0 BL

69 91104215 Nguyễn Quốc       Việt       6 6,5 5 7 6,1 

70 21304852 Nguyễn Văn Thành  Vinh       5 6,5 5,5 4 5,3 
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